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1 14050758 NGUYEN NGOC MINH AN Nữ 02/05/1996 6523678 26010000619128

2 14050248 DO THI TRUNG ANH Nữ 26/08/1996 6519200 26010000617380

3 14050352 DINH PHUONG ANH Nữ 06/08/1996 6518731 26010000616545

4 14050470 DOAN VAN ANH Nữ 31/10/1996 6292951 26010000619173

5 14050743 NGUYEN THI LAN ANH Nữ 02/03/1996 6518552 26010000616509

6 14050744 PHAM DUC ANH Nam 13/11/1996 6520086 26010000617821

7 14050759 NGUYEN THI PHUONG ANH Nữ 09/10/1996 6520585 26010000618903

8 14050760 TRINH HONG ANH Nữ 08/12/1996 6518145 26010000616439

9 14050699 HOANG THI NGOC ANH Nữ 14/04/1996 6518336 26010000616475

10 14050700 NGUYEN THI NGOC BICH Nữ 09/10/1996 6520164 26010000618116

11 14050701 NGUYEN THI HAI BINH Nữ 05/07/1996 6520099 26010000617876

12 14050761 PHAN THI HUYEN CAM Nữ 28/04/1996 6520101 26010000617885

13 14050702 NGUYEN MANH CUONG Nam 16/01/1996 5804255 26010000618569

14 14050762 LE QUYNH CHI Nữ 14/10/1996 6520055 26010000617706

15 14050705 DANG THI NGOC DIEP Nữ 16/01/1996 6520138 26010000618000

16 14050707 NGUYEN TIEN DUNG Nam 01/01/1996 6520607 26010000618921

17 14050709 NGUYEN THI DUYEN Nữ 06/09/1996 6520042 26010000617672

18 14050365 PHAM THI THUY DUONG Nữ 10/06/1996 6520083 26010000618602

19 14050708 PHAM DUC DUONG Nam 21/10/1996 6520066 26010000617742

20 14050703 LAI TRONG DAN Nam 26/10/1996 6520803 26010000618958

21 14050704 NGUYEN THANH DAT Nam 03/09/1996 6520143 26010000618718

22 14050706 NGUYEN THI BICH DIEP Nữ 27/08/1996 6520022 26010000617618

23 14050024 NGUYEN THI DO Nữ 10/01/1996 6523614 26010000619085

24 14050256 TRAN ANH DUC Nam 27/11/1996 6520163 26010000618107
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25 14050710 HOANG THU HA Nữ 15/09/1996 6519984 26010000617502

26 14050711 NGUYEN THI HA Nữ 09/08/1996 6519966 26010000617450

27 14050764 VO THI MINH HA Nữ 14/03/1995 6519952 26010000617423

28 14050765 LE THU HA Nữ 13/05/1996 6520020 26010000617609

29 14050766 DANG VU HA Nữ 09/01/1996 6519895 26010000618301

30 14050767 NGUYEN THI THU HA Nữ 06/02/1995 6518374 26010000617238

31 14050768 LE THI HONG HANH Nữ 09/12/1996 6520079 26010000618596

32 14050509 DINH THI HANH Nữ 28/02/1995 6520049 26010000617681

33 14050041 PHAM NHU HAO Nam 26/11/1996 6520126 26010000618657

34 14050258 NGUYEN THANH HAO Nữ 03/03/1996 6520105 26010000617894

35 14050048 NGUYEN THI HANG Nữ 23/05/1996 6519972 26010000618374

36 14050261 PHAM THUY HANG Nữ 27/12/1996 6520161 26010000618691

37 14050712 TRAN THI NGOC HIEN Nữ 26/11/1996 6520481 26010000618815

38 14050377 NGO THU HIEN Nữ 11/11/1996 6519986 26010000617511

39 14050713 LE THI HIEN Nữ 25/01/1995 6520018 26010000618426

40 14050769 PHAM THI THANH HIEN Nữ 13/03/1996 6519922 26010000618338

41 14050053 DOAN THI THANH HOA Nữ 10/06/1996 6520009 26010000617575

42 14050770 LY THI DIEU HOA Nữ 29/05/1996 6237513 26010000619182

43 14050771 LE THI HOA Nữ 22/02/1995 6520038 26010000618471

44 14050772 DO THI THU HOAI Nữ 10/09/1996 6520559 26010000619012

45 14050510 NONG THANH HOAI Nam 24/03/1995 6339338 26010000618541

46 14050057 BUI NGOC HOAN Nữ 01/10/1995 6518498 26010000616484

47 14050714 NGUYEN THI HONG Nữ 06/06/1995 6520063 26010000618578

48 14050774 PHAM ANH HONG Nữ 17/03/1996 6520529 26010000618860

49 14050381 NGUYEN THI HUE Nữ 09/02/1996 6520068 26010000617751

50 14050715 TRAN THI HUE Nữ 14/01/1996 6519992 26010000617520

51 14050391 PHAM MANH HUNG Nam 03/09/1996 6520108 26010000617919

52 14050065 BUI THI MINH HUYEN Nữ 19/07/1996 6519909 26010000618329
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53 14050066 BUI THI PHUONG HUYEN Nữ 22/01/1996 5255034 26010000619164

54 14050718 NGUYEN THI THU HUYEN Nữ 11/10/1996 6520106 26010000617900

55 14050775 HOANG THI NGOC HUYEN Nữ 12/08/1996 6523628 26010000619094

56 14050081 NGUYEN THI MAI HUONG Nữ 07/05/1996 6520057 26010000617715

57 14050083 NGUYEN THI HUONG Nữ 20/04/1996 6519990 26010000618392

58 14050716 NGUYEN THI HUONG Nữ 11/06/1996 6520082 26010000617812

59 14050526 NGUYEN THI THIEN HUONG Nữ 29/12/1995 6520155 26010000618073

60 14050717 HOANG THI THU HUONG Nữ 01/07/1996 6520123 26010000618648

61 14050512 VU THI BICH HUONG Nữ 20/11/1995 6520148 26010000618046

62 14050274 VU CONG KIEN Nam 22/05/1996 6520109 26010000618620

63 14050272 VUONG DUY KHANH Nam 02/12/1996 6519980 26010000617496

64 14050515 HOANG THI KHUYEN Nữ 19/06/1995 6520131 26010000618684

65 14050395 CAO THI LAN Nữ 01/09/1996 6520053 26010000618550

66 14050746 PHAM DUY LAN Nam 04/01/1996 6519995 26010000617539

67 14050101 NGUYEN THI THUY LINH Nữ 23/03/1996 6520092 26010000617849

68 14050104 TA THUY LINH Nữ 28/03/1996 6520543 26010000618879

69 14050218 LE THI KHANH LINH Nữ 22/12/1996 6520594 26010000618912

70 14050279 NGUYEN HA LINH Nữ 25/09/1996 6520501 26010000618833

71 14050399 BACH THUY LINH Nữ 20/06/1996 6520468 26010000618790

72 14050407 NGUYEN DIEU LINH Nữ 08/10/1995 6520827 26010000618976

73 14050412 TRAN TRANG LINH Nữ 29/08/1996 6531271 26010000619997

74 14050720 DO THUY LINH Nữ 23/12/1996 6520072 26010000617760

75 14050722 KHONG MY LINH Nữ 09/02/1996 6520119 26010000617937

76 14050776 NGUYEN THUY LINH Nữ 18/05/1996 6523664 26010000619119

77 14050777 NGUYEN NGOC KHANH LINH Nữ 02/09/1996 6520095 26010000617858

78 14050778 NGUYEN THI MY LINH Nữ 20/10/1995 6520050 26010000617690

79 14050109 CAO THANH LONG Nam 26/11/1996 6520617 26010000618930

80 14050747 BACH THANH LONG Nam 04/04/1996 6520157 26010000618082
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81 14050723 CAO THI LUONG Nữ 24/10/1996 6520012 26010000617584

82 14050724 DANG HUONG LY Nữ 02/07/1996 6521019 26010000618259

83 14050779 NGUYEN NGOC PHUONG LY Nữ 15/07/1996 6520137 26010000618709

84 14050802 TAO THI HUONG LY Nữ 28/01/1996 6520069 26010000618587

85 14050121 VU THI TUYET MAI Nữ 18/07/1996 6520096 26010000617867

86 14050748 PHAM THI THANH MAI Nữ 03/08/1996 6520023 26010000617627

87 14050780 NGUYEN THI HONG MAI Nữ 20/12/1996 6520146 26010000618037

88 14050123 CAO VAN MIEN Nam 12/03/1987 6218509 26010000614691

89 14050749 PHAM NGOC MINH Nam 09/03/1996 6520152 26010000618064

90 14050781 BUI DANG MINH Nam 27/10/1996 6520133 26010000617991

91 14050782 NGUYEN NU HA MY Nữ 24/07/1996 6520140 26010000618028

92 14050750 NGUYEN THI NAN Nữ 05/12/1996 6518527 26010000616624

93 14050726 DO THI NGAT Nữ 14/09/1996 6520782 26010000618949

94 14050725 VU THI NGAN Nữ 23/09/1996 6519773 26010000618213

95 14050479 PHAN VAN NGHIA Nam 08/01/1996 6520130 26010000617982

96 14050727 HOANG THI NGOAN Nữ 10/04/1996 6523706 26010000619146

97 14050132 NGUYEN THI HONG NGOC Nữ 11/01/1996 6474054 26010000616572

98 14050728 DO MINH NGOC Nữ 11/09/1996 6520167 26010000618189

99 14050751 LE BAO NGOC Nữ 05/09/1996 6520809 26010000618967

100 14050783 PHAM HONG NGOC Nữ 19/01/1996 6519968 26010000617469

101 14050135 TRUONG THI MINH NGUYET Nữ 05/11/1996 6520033 26010000617654

102 14050729 NGUYEN THI NHAN Nữ 04/06/1996 6518297 26010000616466

103 14050295 DUONG HONG NHUNG Nữ 01/11/1996 6519951 26010000617414

104 14050427 LAM THI NHUNG Nữ 16/02/1995 6520112 26010000617928

105 14050784 LE HONG NHUNG Nữ 28/02/1996 6216015 26010000617797

106 14050489 DUONG THI OANH Nữ 12/11/1996 6520129 26010000617973

107 14050433 TA MINH PHUONG Nữ 27/03/1996 6519947 26010000618356

108 14050785 NGUYEN THI LAN PHUONG Nữ 29/09/1995 6514080 26010000614877
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109 14050149 BUI NHAT QUANG Nam 08/09/1996 6520024 26010000618435

110 14050730 NGUYEN NGOC QUANG Nam 11/03/1996 6520010 26010000618417

111 14050752 NGUYEN THI THANH QUY Nữ 25/10/1996 6171799 51210000346413

112 14050532 TRINH THI QUYEN Nữ 12/10/1995 5737806 26010000618763

113 14050731 NGUYEN NHU QUYNH Nữ 24/10/1996 6520120 26010000617955

114 14050732 VU THI HUONG QUYNH Nữ 12/09/1996 6520030 26010000618444

115 14050753 NGUYEN MINH SANG Nam 20/12/1996 6519955 26010000617432

116 14050787 NGUYEN THI SAM Nữ 16/01/1996 6520089 26010000617830

117 14050788 MAI THI THANH TAM Nữ 04/12/1996 6520147 26010000618055

118 14050507 LUONG THI TAM Nữ 15/08/1995 6519970 26010000617478

119 14050737 NGUYEN THI THU TIEP Nữ 20/12/1996 6518098 26010000616420

120 14050755 TRAN THI NGOC TU Nữ 08/05/1996 6520515 26010000618842

121 14050801 NGUYEN THI ANH TU Nữ 15/01/1996 6519965 26010000618365

122 14050789 NGUYEN THI THANH Nữ 26/09/1996 6519940 26010000617399

123 14050733 LE PHUONG THAO Nữ 27/11/1996 6523695 26010000619137

124 14050754 MAI THI PHUONG THAO Nữ 06/03/1996 6519998 26010000617548

125 14050790 NGUYEN THU THAO Nữ 01/11/1996 6264753 26010000619191

126 14050792 LUU PHUONG THAO Nữ 20/11/1996 6518178 26010000616457

127 14050306 PHAM PHUONG THOA Nữ 13/07/1995 6519960 26010000617441

128 14050171 DINH THI THO Nữ 09/04/1996 6519942 26010000617405

129 14050447 HA MINH THU Nữ 09/07/1996 6519714 26010000616642

130 14050793 HOANG THI HOAI THU Nữ 25/07/1996 6520116 26010000618639

131 14050735 NGUYEN THI THUY Nữ 16/03/1996 6519900 26010000618310

132 14050736 TRINH THI THUY Nữ 23/10/1996 6520008 26010000617566

133 14050795 BUI MINH THUY Nữ 21/05/1996 6520073 26010000617779

134 14050734 DO THI MINH THU Nữ 14/06/1996 6520139 26010000618019

135 14050464 HA THU TRA Nữ 30/04/1996 6520571 26010000618897

136 14050185 DONG THU TRANG Nữ 14/03/1996 6519982 26010000618383
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137 14050186 LE THI TRANG Nữ 10/06/1996 6520395 26010000618754

138 14050187 NGO THU TRANG Nữ 25/10/1996 6520151 26010000618727

139 14050189 NGUYEN TU TRANG Nữ 21/11/1996 6520007 26010000618408

140 14050190 PHAM THI TRANG Nữ 22/05/1995 6520493 26010000618824

141 14050453 DANG THI TRANG Nữ 30/08/1996 6520031 26010000617636

142 14050454 NGUYEN THI THU TRANG Nữ 26/12/1996 6520074 26010000617788

143 14050455 NGUYEN THI THU TRANG Nữ 27/03/1996 6520043 26010000617663

144 14050460 NGUYEN THUC TRANG Nữ 01/05/1996 6520159 26010000618736

145 14050738 DINH THI TRANG Nữ 04/04/1996 6523640 26010000619100

146 14050739 NGUYEN THI TRANG Nữ 30/11/1996 6520064 26010000617733

147 14050740 VU THI QUYNH TRANG Nữ 31/08/1996 6518496 26010000617283

148 14050799 NGUYEN THI THUY TRANG Nữ 12/11/1996 6519790 26010000618222

149 14050800 NGUYEN QUYNH TRANG Nữ 10/05/1996 6520015 26010000617593

150 14050741 DAO DUC TRI Nam 18/04/1996 6519931 26010000618347

151 14050196 DANG THI HONG VAN Nữ 09/08/1996 6520410 26010000618772

152 14050200 NGUYEN THI XUAN Nữ 08/10/1996 6520453 26010000618781

153 14050757 NGUYEN THI THANH XUAN Nữ 25/03/1996 6520001 26010000617557

154 14050203 LE THI YEN Nữ 16/07/1996 6519803 26010000618231

155 14050742 NGUYEN THI YEN Nữ 03/02/1996 6518514 26010000616493


